	



ĐỊNH MỨC NGÂN SÁCH CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG 

MỘT SỐ CƠ SỞ PHÁP LÝ CĂN BẢN
Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 2014 về quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học;
Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 ban hành Điều lệ trường Cao đẳng;
[bookmark: loai_1][bookmark: loai_1_name]Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;
NỘI DUNG ĐỊNH MỨC ĐẦU TƯ
1. Phát triển nhân lực khoa học và công nghệ, bao gồm nội dung sau đây:
[bookmark: _GoBack]a) Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ quản lý khoa học và công nghệ;
b) Xây dựng, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, các nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học trẻ tài năng.
2. Phát triển cơ sở vật chất, bao gồm các nội dung sau đây:
a) Xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, phòng thí nghiệm chuyên ngành, liên ngành hiện đại và đồng bộ;
b) Xây dựng hệ thống thư viện, tạp chí, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ;
c) Mua tài sản trí tuệ, bản quyền truy cập cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ của nước ngoài;
d) Mua công nghệ, hỗ trợ chuyển giao và nhập khẩu công nghệ từ nước ngoài theo quy định của pháp luật.
3. Chi cho hoạt động khoa học và công nghệ, bao gồm nội dung sau đây:
a) Thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp;
b) Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế;
c) Hỗ trợ kinh phí công bố bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín;
d) Hỗ trợ giáo sư là giảng viên cơ hữu, nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học trẻ tài năng tham dự hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế;
đ) Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ươm tạo và đổi mới công nghệ.


ĐỊNH MỨC NGÂN SÁCH CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  NĂM HỌC 2016-2017: TRƯỜNG CHỈ THỰC HIỆN MỤC 3
Chi cho hoạt động khoa học và công nghệ trong Trường, bao gồm nội dung sau đây
1) Thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường và đề án CDIO;
2) Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học trong nước;
3) Hỗ trợ kinh phí công bố bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín;
4) Hỗ trợ giáo sư là giảng viên cơ hữu, nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học trẻ tài năng tham dự hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế;
5) Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ươm tạo và đổi mới công nghệ.

CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO CẤU THÀNH DỰ TOÁN NHIỆM VỤ KH&CN CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1. Tiền công lao động trực tiếp, gồm: 
Tiền công cho các chức danh quy định 
(a) Chủ nhiệm nhiệm vụ; 
(b) Thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học; 
(c) Thành viên; 
(d) Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ. 
Theo số lượng thành viên và ngày công tham gia đối với mỗi chức danh (Chủ nhiệm nhiệm vụ; thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học; thành viên) phụ thuộc vào nội dung thực hiện theo thuyết minh nhiệm vụ KH&CN được Hội đồng khoa học xem xét ; 
Tiền công thuê chuyên gia trong nước và chuyên gia ngoài nước phối hợp trong quá trình nghiên cứu và thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở không được thuê chuyên gia trong quá trình tổ chức thực hiện.
2. Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu, gồm: nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng, năng lượng, tài liệu, tư liệu, số liệu, sách, báo, tạp chí tham khảo, quyền sử dụng sáng chế, thiết kế, phần mềm, bí quyết công nghệ phục vụ hoạt động nghiên cứu.
3. Chi sửa chữa, mua sắm tài sản cố định:
a) Chi mua tài sản thiết yếu, phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của nhiệm vụ KH&CN;
b) Chi thuê tài sản trực tiếp tham gia thực hiện nghiên cứu và phát triển công nghệ của nhiệm vụ KH&CN;
c) Chi khấu hao tài sản cố định (nếu có) trong thời gian trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo mức trích khấu hao quy định đối với tài sản của doanh nghiệp;
d) Chi sửa chữa trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ trực tiếp cho việc nghiên cứu của nhiệm vụ KH&CN.
4. Chi hội thảo khoa học, công tác phí trong và ngoài nước phục vụ hoạt động nghiên cứu.
5. Chi trả dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động nghiên cứu.
6. Chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu.
7. Chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, in ấn phục vụ hoạt động nghiên cứu.
8. Chi họp hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (nếu có).
9. Chi quản lý chung nhiệm vụ KH&CN nhằm đảm bảo yêu cầu quản lý trong triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
10. Chi khác có liên quan trực tiếp đến triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

[bookmark: chuong_phuluc_1_name]XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐỊNH MỨC CỤ THỂ XÂY DỰNG, PHÂN BỔ DỰ TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG 
Cơ sở trên 60% định mức của thông tư Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN
I. Định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Đơn vị tính: nghìn đồng
	STT
	Nội dung công việc
	Đơn vị tính
	Định mức chi tối đa

	1
	Chi tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN
	 
	 

	a
	Chi họp Hôi đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN
	Hội đồng
	 

	 
	Chủ tịch Hội đồng
	 
	600

	 
	Phó chủ tịch Hội đồng; thành viên Hội đồng
	 
	500

	 
	Thư ký hành chính
	 
	200

	 
	Đại biểu được mời tham dự
	 
	150

	b
	Chi nhận xét đánh giá
	01 phiếu nhận xét đánh giá
	 

	 
	Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đồng
	 
	200

	 
	Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện trong Hội đồng
	 
	300

	2
	Chi tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN
	 
	 

	a
	Chi họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN
	Hội đồng
	 

	 
	Chủ tịch Hội đồng
	 
	900

	 
	Phó chủ tịch Hội đồng; thành viên Hội đồng
	 
	600

	 
	Thư ký hành chính
	 
	200

	 
	Đại biểu được mời tham dự
	 
	150

	b
	Chi nhận xét đánh giá
	01 phiếu nhận xét đánh giá
	 

	 
	Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đồng
	 
	350

	 
	Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện trong Hội đồng
	 
	450

	3
	Chi thẩm định nội dung, tài chính của nhiệm vụ KH&CN
	 
	 

	 
	Tổ trưởng Tổ thẩm định
	Nhiệm vụ
	450

	 
	Thành viên Tổ thẩm định
	Nhiệm vụ
	350

	 
	Thư ký hành chính
	Nhiệm vụ
	200

	 
	Đại biểu được mời tham dự
	Nhiệm vụ
	150

	4
	Chi tư vấn đánh giá nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KH&CN
	 
	 

	a
	Chi họp Hội đồng nghiệm thu
	Nhiệm vụ
	 

	 
	Chủ tịch Hội đồng
	 
	900

	 
	Phó chủ tịch Hội đồng; thành viên Hội đồng
	 
	600

	 
	Thư ký hành chính
	 
	200

	 
	Đại biểu được mời tham dự
	 
	150

	b
	Chi nhận xét đánh giá
	01 phiếu nhận xét đánh giá
	 

	 
	Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đồng
	 
	350

	 
	Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện trong Hội đồng
	 
	450


II. Định mức chi tiền công lao động trực tiếp
	STT
	Chức danh
	Hệ số tiền công theo ngày (Hstcn)

	1
	Chủ nhiệm nhiệm vụ
	0,55

	2
	Thành viên thực hiện chính; thư ký khoa học
	0,34

	3
	Thành viên
	0,18

	4
	Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ
	0,13


III. Định mức chi hội thảo khoa học phục vụ hoạt động nghiên cứu
	STT
	Nội dung công việc
	Mức chi thù lao

	1
	Chủ trì hội thảo
	900.000 đồng/buổi

	2
	Thư ký hội thảo
	300.000 đồng/buổi

	3
	Báo cáo viên trình bày tại hội thảo
	1.200.000 đồng/báo cáo

	4
	Báo cáo khoa học được cơ quan tổ chức hội thảo đặt hàng nhưng không trình bày tại hội thảo
	600.000 đồng/báo cáo

	5
	Thành viên tham gia hội thảo
	150.000 đồng/buổi


IV. Định mức chi thuê chuyên gia Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở không được thuê chuyên gia trong quá trình tổ chức thực hiện.
- Định mức chi thuê chuyên gia trong nước đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia trong nước không quá 20% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
- Định mức chi thuê chuyên gia ngoài nước đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ: Tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia nước ngoài không quá 35% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.



